Phụ lục 01: Danh mục thiết bị hư hỏng, không sửa chữa được đề nghị xử lý

Gói thầu: Dịch vụ đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đề nghị xử lý, tiêu huỷ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4824/YCBG-BVT ngày 04/9/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Model
	Serial Number
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng

	1
	Máy gây mê
	1
	Máy
	Fabius
	ARXE-0016
	Drager
	Đức
	2006
	2006

	2
	Máy thở Engstron (BV vệ tinh VĐ)
	1
	Máy
	Engstrom Carestation
	CBCM 01029
	Engstrom
	Mỹ
	2008
	2008

	3
	Đèn mổ di dộng C571SO
	1
	Bộ
	C571
	10521
	Berchtold 
	Đức
	1999
	2002

	4
	Đèn mổ chromophare D510/510
	1
	Bộ
	D510/510
	11694/11695
	Berchtold
	Đức
	2007
	2007

	5
	Đèn mổ treo trần C571D
	1
	Bộ
	C571
	10522
	Berchtold
	Đức
	1999
	2002

	6
	Đèn mổ treo trần C571D
	1
	Bộ
	C571
	10524
	Berchtold
	Đức
	1999
	2002

	7
	Đèn mổ treo trần C571D
	1
	Bộ
	C571
	10509
	Berchtold
	Đức
	1999
	2002

	8
	Đèn mổ treo trần C571D
	1
	Bộ
	C571
	10513
	Berchtold
	Đức
	1999
	2002

	9
	Dao mổ điện Long Phương
	1
	Cái
	LTTD350-2k1/03
	B15001
	Long Phương
	Việt Nam
	2015
	2015

	10
	Bàn mổ sọ não
	1
	Cái
	300 Schaerer
	 
	Mayfield
	Thụy Sỹ
	2007
	2007

	11
	Bàn mổ tổng hợp
	2
	Cái
	300 Schaerer
	 
	Mayfield
	Thụy Sỹ
	2006
	2006

	12
	Chụp cắt sọ AF02
	1
	Cái
	AF02
	P06821987
	Medtronic
	Mỹ
	2016
	2017

	13
	Chụp cắt sọ AF02
	1
	Cái
	AF02
	P06821988
	Medtronic
	Mỹ
	2016
	2017

	14
	Chụp cắt sọ AF02
	1
	Cái
	AF02
	P06821989
	Medtronic
	Mỹ
	2016
	2017

	15
	Chụp cắt sọ AF02
	1
	Cái
	AF02
	P07281224
	Medtronic
	Mỹ
	2016
	2017

	16
	Chụp khoan sọ tự dừng
	1
	Cái
	AD03
	P06817782
	Medtronic
	Mỹ
	2016
	2017

	17
	Chụp tạo hình sọ
	1
	Cái
	AS08
	P06820177
	Medtronic
	Mỹ
	2016
	2017

	18
	Máy X.Q di động TOSHIBA
	1
	Máy
	IME -100L
	W2D0817028
	Tosiba 
	Nhật Bản
	2008
	2008

	19
	Máy thở chức năng cao cấp
	1
	Máy
	ESPRIT VENTILATOR
	VS3009149
	Respironics
	Mỹ
	2005
	2006

	20
	Máy thở chức năng cao cấp nhập và ko xâm nhập (T-Bird Vella)
	1
	Máy
	T-Bird Vella 
	AHT04799
	Vella
	Mỹ
	2006
	2007

	21
	Máy thở chức năng cao xâm nhập và không xâm nhập
	1
	Máy
	Vella- Bird 
	AHT 08776
	Vella
	Mỹ
	2010
	2019

	22
	Máy thở chức năng cao Pennet 840
	1
	Máy
	Puritan Bennett 840
	3510061557
	Covidien
	Ailen
	2006
	2006

	23
	Máy chạy thận nhân tạo B Braun
	1
	Máy
	DIALOG+
	41848
	Bbraun
	Đức
	2010
	2010

	24
	Máy chạy thận nhân tạo B Braun
	1
	Máy
	DIALOG+
	41849
	Bbraun
	Đức
	2010
	2010

	25
	Máy chạy thận nhân tạo B Braun
	1
	Máy
	DIALOG+
	41850
	Bbraun
	Đức
	2010
	2010

	26
	Máy chạy thận nhân tạo B Braun
	1
	Máy
	DIALOG+
	42948
	Bbraun
	Đức
	2010
	2010

	27
	Máy chạy thận nhân tạo B Braun
	1
	Máy
	DIALOG+
	42946
	Bbraun
	Đức
	2010
	2010

	28
	Máy chạy thận nhân tạo B Braun
	1
	Máy
	DIALOG+
	42947
	Bbraun
	Đức
	2010
	2010

	29
	Máy chạy thận nhân tạo B Braun
	1
	Máy
	DIALOG+
	42952
	Bbraun
	Đức
	2010
	2010

	30
	Máy chạy thận nhân tạo SURDAL
	1
	Máy
	SURDIAL
	04T3214
	Nippro
	Nhật Bản
	2004
	2004

	31
	Nồi hấp Tomy SS 325
	1
	Cái
	SS 325
	34103118
	Tomy
	Nhật Bản
	2001
	2001

	32
	Máy ly tâm (dự án Life gap)
	1
	Cái
	Kubota 5200
	F62129-F000
	Kubota
	Nhật
	2005
	2018

	33
	Máy li tâm Rotofix
	1
	Cái
	Rotofix 
	0004248-01-00
	Hettich Zentrifugen
	Đức
	1999
	1999

	34
	Máy li tâm Universal
	1
	Cái
	Universal
	0004128-02-00
	Hettich Zentrifugen
	Đức
	2004
	2004

	35
	Máy li tâm 12 vị trí
	1
	Cái
	Z200A
	44060194
	Hermle Labortechnik
	Đức
	2003
	2003

	36
	Máy li tâm đức
	1
	Cái
	EBA 20
	Số 0003258
	Hettich Zentrifugen
	Đức
	2001
	2001

	37
	Máy đo độ loãng xương
	1
	Cái
	Medix 90
	015M136
	Medilink
	Pháp
	2010
	2010

	38
	Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể
	1
	Hệ thống
	SDS 5000
	3021190153
	GEMSS
	Hàn Quốc
	2010
	2010


Phụ lục 02: Danh mục vật tư, hoá chất hết hạn sử dụng, kém phẩm chất không sử dụng được đề nghị xử lý

Gói thầu: Dịch vụ đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đề nghị xử lý, tiêu huỷ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4824/YCBG-BVT ngày 04/9/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Tên vật tư, hóa chất
	Đơn vị tính
	Nước SX
	Số lượng

	I
	Vật tư tiêu hao, hóa chất
	
	
	

	1
	Bản cực bệnh nhân dùng 1 lần
	Chiếc
	Đài Loan
	40

	2
	Bao cao su dẫn lưu nước tiểu
	Cái
	Trung Quốc
	20

	3
	Bông gạc đắp vết thương. (19)
	Cái
	Việt Nam
	370

	4
	Chỉ Cromic Số 0 (C40 A30)
	Sợi
	Việt Nam
	185

	5
	Găng sản dài
	Đôi
	Việt Nam
	50

	6
	Kit thử HR-ACT
	Hộp
	Mỹ
	1

	7
	Thông hậu môn NL
	Cái
	Trung Quốc
	16

	8
	Vòng cao su thắt trĩ-Đức
	Hộp
	Đức
	1

	9
	Đệm chống loét
	Cái
	Việt Nam
	3

	10
	Bạt Cáng
	Cái
	Việt Nam
	2

	11
	Ống thổi chức năng hô hấp
	Cái
	Việt Nam
	2.996

	12
	Ống máu lắng (thủ công)
	Ống
	Việt Nam
	117

	13
	Giấy Ciam
	Cuộn
	Nhật
	2

	14
	Giấy điện não
	Tập
	Việt Nam
	6

	15
	Giấy điện tim 1 cần - TQ
	Cuộn
	Trung Quốc
	27

	16
	Giấy điện tim 3 cần
	Cuộn
	Trung Quốc
	19

	17
	Giấy điện tim 3 cần
	Cuộn
	Trung Quốc
	70

	18
	Giấy điện tim 3 cần
	Tập
	Nhật
	12

	19
	Giấy điện tim 6 kênh (90x112x140 tờ)
	Tệp
	Việt Nam
	151

	20
	Giấy đo in CNHH
	Cuộn
	Việt Nam
	50

	21
	Giấy in nhiệt theo dõi sản khoa
	Tập
	Malaysia
	26

	22
	Giấy Mornitor Toitu
	Cuộn
	Nhật
	15

	23
	Giấy lọc
	Cuộn
	
	2

	24
	Giấy in exptesplus
	Tập
	
	11

	25
	Giấy in exptesplus
	Tập
	
	15

	26
	Dao phẫu thuật mộng
	Cái
	Mỹ
	4

	27
	Kim định vị 20G X 50mm
	Cái
	Nhật
	2

	28
	Chỉ thép răng to
	Cái
	Việt Nam
	5

	29
	Bộ đo huyết áp xâm lấn
	Bộ
	Trung Quốc
	21

	30
	Bơm Tiêm Thuỷ Tinh 2ml
	Cái
	Trung Quốc
	5

	31
	Bơm Tiêm TT 10ml
	Cái
	Ấn Độ
	33

	32
	Bơm Tiêm TT 20ml
	Cái
	Ấn Độ
	47

	33
	Thrombine Time (1x9ml+4x2.5ml)
	Hộp
	Mỹ
	1

	34
	Benzen
	Lít
	
	5

	35
	Dầu séc
	Ml
	
	450

	36
	Lưu huỳnh thăng hoa
	Kg
	
	1

	37
	Đồng sunfát
	Kg
	
	1

	38
	Metabi sun fát
	Kg
	
	1

	39
	Natri sunfat
	Kg
	
	1

	40
	Natri molip đát
	Gam
	
	1

	41
	CaCl2
	Gam
	
	500

	42
	Ống chuẩn NAOH
	Chiếc
	
	5

	43
	Hec man tocilin
	Gam
	
	25

	44
	Que thử thương hàn
	Que
	
	1

	45
	Phim 24x30
	Tờ
	Nhật
	2

	46
	Phim 30x40
	Tờ
	Nhật
	47

	47
	Phim 35x35
	Tờ
	Nhật
	18

	II
	Hàng nhập từ Trung tâm cấp cứu 115 do sáp nhập
	
	
	

	1
	Nẹp Lưng 115
	Cái
	Trung Quốc
	2

	2
	Nẹp cổ
	Cái
	
	4

	III
	Chương trình cúm A (H1N1)
	
	
	

	1
	Giầy phẫu thuật
	Cái
	Việt Nam
	792

	2
	Cuộn rào bảo vệ 10m/ cuộn
	Cuộn
	
	20

	IV
	Festival
	
	
	

	1
	Huyết áp kế
	Bộ
	
	1

	2
	Nhiệt độ
	Cái
	
	3

	3
	Panh 16 cm
	Cái
	
	3

	4
	Kéo 18 cm
	Cái
	
	3

	5
	ống NKQ
	Cái
	
	3

	6
	Nội khí quản
	Cái
	
	3

	7
	Sonde hút nhớt
	Cái
	
	6

	8
	Bóng ampu và Mast
	Cái
	
	3

	9
	áo cố định chi trên
	Cái
	
	6

	10
	Nẹp cố định chi dưới
	Cái
	
	6

	11
	Nẹp cột sống cổ
	Cái
	
	5

	12
	Nẹp cột sống lưng
	Cái
	
	5

	13
	Nẹp cánh tay
	Cái
	
	5

	14
	Nẹp gối
	Cái
	
	5

	V
	Hàng Pháp
	
	
	

	1
	Bơm tiêm thuỷ tinh 10ml
	Cái
	
	55

	2
	Bơm tiêm thuỷ tinh 50ml
	Cái
	
	7

	3
	Bảng đầu giường
	Cái
	
	50

	4
	Chai nút xoáy không nút
	Cái
	
	47

	5
	Cán + van mở bụng
	Cái
	
	2

	6
	Chỉ thép
	Sợi
	
	2

	7
	Cào 2 răng
	Cái
	
	1

	8
	Cán dao cắt A
	Cái
	
	1

	9
	Chỏm xương đùi
	Cái
	
	31

	10
	Đinh cố định ngoại vi
	Cái
	
	10

	11
	Cần đèn
	Cái
	
	1

	12
	Dây truyền
	Cái
	
	217

	13
	Dao mổ
	Cái
	
	1

	14
	Dũi xương
	Cái
	
	4

	15
	Dây dẫn lưu
	Cái
	
	4

	16
	Đinh vít ốp
	Cái
	
	18

	17
	Đinh đóng nội tuỷ
	Cái
	
	15

	18
	Đinh cố định ngoại vi
	Cái
	
	53

	19
	Hộp lồng PETRI (vuông)
	Cái
	
	120

	20
	Kẹp nhựa
	Cái
	
	14

	21
	Kìm muro 4 răng
	Cái
	
	5

	22
	Kẹp săng mổ
	Cái
	
	24

	23
	Kim khâu luồn
	Cái
	
	1

	24
	Kẹp mạch máu12 cm
	Cái
	
	1

	25
	Kìm kẹp bông
	Cái
	
	1

	26
	Kẹp mạch máu cong
	Cái
	
	3

	27
	Kẹp mông 18 cm
	Cái
	
	1

	28
	Kẹp răng chuột nhỏ
	Cái
	
	1

	29
	Khoan tay xương
	Cái
	
	1

	30
	Kim khâu có cán
	Cái
	
	31

	31
	Kìm giữ đinh
	Cái
	
	1

	32
	Khoan tay
	Cái
	
	2

	33
	Kìm cắt POLIP
	Cái
	
	1

	34
	Kìm busi
	Cái
	
	1

	35
	Nong hậu mol
	Cái
	
	2

	36
	Nong xương đùi
	Cái
	
	3

	37
	Nút xoáy chai
	Cái
	
	1

	38
	Nạo xương
	Cái
	
	5

	39
	Nẹp xương
	Cái
	
	45

	40
	Móc xương
	Cái
	
	2

	41
	Mỏ vịt
	Cái
	
	3

	42
	Mũi khoan hoa khế
	Cái
	
	9

	43
	Mũi khoan xương đùi
	Cái
	
	6

	44
	ống nghe tim thai nhôm
	Cái
	
	1

	45
	ống NKQ
	Cái
	
	306

	46
	ống NKQ cao su
	Cái
	
	93

	47
	ống nong trực tràng
	Cái
	
	3

	48
	ống dẫn lưu
	Cái
	
	132

	49
	Panh parabơp
	Cái
	
	2

	50
	Pooc xep
	Cái
	
	4

	51
	Panh hình khuỷ
	Cái
	
	2

	52
	Tùn
	Cái
	
	1

	53
	Túi hậu mol nhân tạo
	Cái
	
	49

	54
	Van sâu
	Cái
	
	12

	55
	Van mở
	Cái
	
	1

	56
	Evec tơ mở bụng
	Cái
	
	1

	57
	ống nghiệm bằng nhựa
	Cái
	
	590

	58
	No va gram
	Cái
	
	50

	59
	Bay đánh chất hàn
	Cái
	
	4

	60
	Tay khoan hàm dưới
	Cái
	
	1

	61
	Dây dao điện
	Cái
	
	1

	VI
	Hàng cấp Việt Đức
	
	
	

	1
	ấn bụng
	Cái
	
	8

	2
	Bơm tiêm sắt1ml
	Cái
	
	300

	3
	Bơm tiêm sắt 2ml
	Cái
	
	1.382

	4
	Bơm tiêm sắt 5ml
	Cái
	
	855

	5
	Bơm tiêm sắt 10ml
	Cái
	
	6

	6
	Bơm tiêm TT Đức1ml
	Cái
	
	96

	7
	Bơm tiêm TT Đức 2ml
	Cái
	
	1.920

	8
	Bơm tiêm TT Đức 3ml
	Cái
	
	152

	9
	Búa gỗ
	Cái
	
	3

	10
	Đồng hồ đo điếc
	Cái
	
	1

	11
	Bơm hen
	Cái
	
	100

	12
	Panh wi la
	Cái
	
	274

	13
	Bay tròn
	Cái
	
	7

	14
	Panh mí mắt
	Cái
	
	14

	15
	Cung kéo xương
	Cái
	
	16

	16
	Ca luyn thụt (Đức)
	Cái
	
	50

	17
	Ca luyn thổi ngạt
	Cái
	
	7

	18
	Ca luyn mu giơ
	Cái
	
	47

	19
	Elăm hình khuỷ
	Cái
	
	7

	20
	Dao cắt chỉ
	Cái
	
	3

	21
	Dụng cụ cắt hạch
	Cái
	
	7

	22
	Dụng cụ mổ tim
	Cái
	
	1

	23
	Dao mổ các loại
	Cái
	
	72

	24
	Dây điện cực
	Cái
	
	40

	25
	Dao đuy la
	Cái
	
	1

	26
	Dây nhỏ giọt
	Cái
	
	200

	27
	Rũa móng tay
	Cái
	
	2

	28
	Dụng cụ về mắt
	Cái
	
	95

	29
	Đồng hồ oxynito
	Cái
	
	2

	30
	Đè lưỡi bằng sắt
	Cái
	
	5

	31
	Đục xương các loại
	Cái
	
	183

	32
	Đục hốc tai
	Cái
	
	48

	33
	Đinh mắt cá chân
	Cái
	
	2

	34
	Giá đặt elit
	Cái
	
	2

	35
	Giá đựng kim
	Cái
	
	3

	36
	Hộp đựng bơm tiêm
	Cái
	
	4

	37
	Hộp đựng dao trích 100cái
	Cái
	
	1

	38
	Hộp đựng d/ trích 200 c
	Cái
	
	1

	39
	Hộp rusea
	Cái
	
	47

	40
	Hộp đinh
	Cái
	
	13

	41
	Kìm cắt xương sườn
	Cái
	
	7

	42
	Kìm cắt bột
	Cái
	
	28

	43
	Kẹp động mạch tử cung
	Cái
	
	17

	44
	Kẹp ruột
	Cái
	
	2

	45
	Kẹpmyrin
	Cái
	
	6

	46
	Kẹp hình khuỷ
	Cái
	
	1

	47
	Kẹp phẫu tích
	Cái
	
	457

	48
	Kẹp kéo lưỡi
	Cái
	
	20

	49
	Kẹp đặt móc bấm
	Cái
	
	47

	50
	Kẹp koly
	Cái
	
	2

	51
	Kẹp tháo móc bấm
	Cái
	
	10

	52
	Kẹp sinh thiết TMH
	Cái
	
	40

	53
	Kẹp ép các loại
	Cái
	
	113

	54
	Kẹp dẹt
	Cái
	
	12

	55
	Kẹp Pran
	Cái
	
	312

	56
	Kẹp kéo sườn
	Cái
	
	4

	57
	Kẹp nghiến dạ dày
	Cái
	
	1

	58
	Kẹp muse
	Cái
	
	10

	59
	Kẹp dererin
	Cái
	
	10

	60
	Kim khâu các tổ chức
	Cái
	
	10

	61
	Kìm cá sấu
	Cái
	
	1

	62
	Kìm cắt xương các loại
	Cái
	
	19

	63
	Kéo hình khuỷ
	Cái
	
	1

	64
	Kẹp pesi
	Cái
	
	93

	65
	Kla choá
	Cái
	
	10

	66
	Khoan bó bột
	Cái
	
	1

	67
	Kim tiêm sắt
	Cái
	
	2.304

	68
	Mở miệng
	Cái
	
	2

	69
	Mặt gương khám răng
	Cái
	
	68

	70
	Mặt lạ khí dung sắt
	Cái
	
	15

	71
	Mác các loại
	Cái
	
	144

	72
	Nạo xương các loại
	Cái
	
	64

	73
	Nong ruột
	Cái
	
	2

	74
	Nong làm bột
	Cái
	
	2

	75
	Nong kiểu musa
	Cái
	
	1

	76
	Nong móng tay
	Cái
	
	9

	77
	Róc xương các loại
	Cái
	
	14

	78
	Tay đốt điện
	Cái
	
	16

	79
	Túi rửa ổ bụng
	Cái
	
	100

	80
	Thắt nút chỉ
	Cái
	
	10

	81
	Tay khoan
	Cái
	
	4

	82
	Tay cưa Plu
	Cái
	
	147

	83
	Mỏ vịt TMH
	Cái
	
	11

	84
	Van các loại
	Cái
	
	29

	85
	Van có ngang
	Cái
	
	2

	86
	Van nalarde
	Cái
	
	2

	87
	Pipét 10ml
	Cái
	
	1

	88
	Que thăm dò các loại
	Cái
	
	320

	89
	Quả bóp cao su
	Cái
	
	1.000

	90
	ống rửa dạ dày trẻ em
	Cái
	
	5

	91
	ống nối y sắt
	Cái
	
	11

	92
	Phễu đồng cách thuỷ
	Cái
	
	33

	93
	Đè lưỡi bằng thuỷ tinh
	Cái
	
	2

	94
	Dây sông
	Cái
	
	30

	95
	Dây có kim
	Cái
	
	41

	96
	Gương khám răng
	Cái
	
	166

	97
	Máy hút đạp chân
	Cái
	
	1

	98
	Cân ERVC 20g
	Cái
	
	1

	99
	Bình nón 100ml không nút
	Cái
	
	7

	100
	Dụng cụ bếp
	Cái
	
	1

	VII
	Hàng TW tài trợ
	
	
	

	1
	Bơm tiêm điện
	Cái
	
	1

	2
	Kéo sinh thiết nội soi
	Cái
	
	1

	3
	Lưỡi dao mổ nội soi
	Cái
	
	7

	4
	Nong niệu đạo
	Cái
	
	62

	5
	ống nội soi tiết niệu
	Cái
	
	1

	6
	ống nhựa dùng nội soi
	Cái
	
	3

	VIII
	Công ty Thành An cho tặng
	
	
	

	1
	Nẹp hỗ trợ cẳng + cổchân (phải) to
	Cái
	
	2

	2
	Nẹp cổ mền (74x33)
	Cái
	
	40

	3
	Nẹp cổ mền cỡ nhỏ
	Cái
	
	8

	4
	Nẹp cổ mền trung bình
	Cái
	
	21

	5
	Nẹp cổ mền cỡ to
	Cái
	
	13

	6
	Băng đeo khuỷ tay
	Cái
	
	4

	7
	Nẹp cổ tay cứng (trái) cỡ rộng
	Cái
	
	1

	8
	Nẹp bàn tay cứng (phải) trung bình
	Cái
	
	6

	9
	Nẹp bàn tay cứng (phải) rộng
	Cái
	
	6

	10
	Nẹp bàn tay cứng (trái) trung bình
	Cái
	
	8

	11
	Nẹp cổ tay cứng (phải) trung bình
	Cái
	
	6

	12
	Nẹp cổ tay cứng (trái) trung bình
	Cái
	
	16

	13
	Băng khuỷ mền trung bình
	Cái
	
	12

	14
	Nẹp gối cứng + mút cỡ 20
	Cái
	
	36

	15
	Nẹp gối cứng cỡ 20
	Cái
	
	66

	16
	Nẹp gối cứng cỡ 20 rộng
	Cái
	
	60

	17
	Dép hỗ trợ bàn chân (nam)
	Cái
	
	5

	18
	Dép hỗ trợ bàn chân (nữ)
	Cái
	
	20

	19
	Đai bụng mền rộng
	Cái
	
	2

	20
	Đai bụng mền rộng
	Cái
	
	2

	21
	Đai bụng mền rộng
	Cái
	
	2

	22
	Nẹp cổ tay cứng
	Cái
	
	10

	23
	Bốt xoay
	Cái
	
	4

	24
	Nẹp gối cứng trung bình
	Cái
	
	4

	25
	Băng gối mền cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	26
	Nẹp gối mền rộng
	Cái
	
	2

	27
	Nẹp gối mền rộng
	Cái
	
	1

	28
	Băng gối mền
	Cái
	
	2

	29
	Nẹp gối cứng cỡ rộng
	Cái
	
	1

	30
	Nẹp gối cứng rộng
	Cái
	
	1

	31
	Băng gối mền cỡ trung bình
	Cái
	
	2

	32
	Nẹp gối mền rộng
	Cái
	
	1

	33
	Nẹp gối cứng rộng
	Cái
	
	1

	34
	Nẹp gối mền rộng
	Cái
	
	1

	35
	Đai khuỷ mền
	Cái
	
	1

	36
	Nẹp khuỷ tay mền
	Cái
	
	1

	37
	Nẹp cổ tay cứng (phải) cỡ nhỏ
	Cái
	
	2

	38
	Nẹp cổ tay cứng (phải)
	Cái
	
	2

	39
	Nẹp cổ tay cứng (trái) cỡ nhỏ
	Cái
	
	4

	40
	Nẹp cổ tay cứng (trái)
	Cái
	
	4

	41
	Băng vai mền cỡ rộng
	Cái
	
	1

	42
	Nẹp cổ tay mền (phải) cỡ to
	Cái
	
	2

	43
	Nẹp gối cứng cỡ 16
	Cái
	
	8

	44
	Dép bàn chân nam cỡ nhỏ
	Cái
	
	3

	45
	Dép bàn chân nam cỡ to
	Cái
	
	5

	46
	Dép hỗ trợ bàn chân nữ nhỏ
	Cái
	
	8

	47
	Dép hỗ trợ bàn chân nữ
	Cái
	
	4

	48
	Băng đeo khuỷ tay
	Cái
	
	2

	49
	Băng đeo khuỷ tay cỡ rộng
	Cái
	
	2

	50
	Băng đeo khuỷ tay cỡ rộng
	Cái
	
	1

	51
	Nẹp cẳng tay cứng (phải) trung bình
	Cái
	
	2

	52
	Nẹp cẳng tay cứng (trái) trung bình
	Cái
	
	3

	53
	Nẹp cổ tay cứng (phải)
	Cái
	
	1

	54
	Nẹp cổ tay cứng (trái)
	Cái
	
	1

	55
	Nẹp cổ tay cứng (phải) cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	56
	Nẹp cổ tay cứng (phải) cỡ trung bình
	Cái
	
	2

	57
	Nẹp cổ tay cứng (phải) rộng
	Cái
	
	4

	58
	Nẹp cổ tay cứng (trái) cỡ trung bình
	Cái
	
	8

	59
	Nẹp cổ mền nhỏ
	Cái
	
	2

	60
	Nẹp cổ mền rộng
	Cái
	
	1

	61
	Nẹp cổ tay mền trung bình
	Cái
	
	8

	62
	Nẹp cẳng tay cứng (phải) nhỏ
	Cái
	
	1

	63
	Nẹp cẳng tay cứng (phải) rộng
	Cái
	
	2

	64
	Nẹp cẳng tay cứng nhỏ
	Cái
	
	3

	65
	Nẹp cẳng tay cứng (trái) trung bình
	Cái
	
	2

	66
	Nẹp cẳng tay cứng (trái) rộng
	Cái
	
	4

	67
	Nẹp cẳng tay cứng (trái) rộng
	Cái
	
	2

	68
	Nẹp cổ mền cỡ to
	Cái
	
	1

	69
	Nẹp cổ mền cỡ XL
	Cái
	
	1

	70
	Nẹp cổ mền rộng
	Cái
	
	2

	71
	Nẹp cổ mền cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	72
	Nẹp cổ mền rộng
	Cái
	
	2

	73
	Nẹp cổ mền rộng
	Cái
	
	1

	74
	Đai xương đòn mền nhỏ
	Cái
	
	3

	75
	Đai xương đòn mền nhỏ
	Cái
	
	1

	76
	Đai xương đòn cỡ rộng
	Cái
	
	3

	77
	Gạc tam giác treo tay
	Cái
	
	1

	78
	Đai treo khuỷ
	Hộp
	
	1

	79
	Nẹp cổ tay cứng (phải) nhỏ
	Cái
	
	4

	80
	Nẹp cổ tay cứng (phải)
	Cái
	
	3

	81
	Nẹp bàn tay cứng (trái) nhỏ
	Cái
	
	4

	82
	Nẹp bàn tay cứng (trái) rộng
	Cái
	
	8

	83
	Nẹp cổ tay cứng (trái)
	Cái
	
	4

	84
	Nẹp cổ tay cứng (phải) nhỏ
	Cái
	
	1

	85
	Nẹp cổ tay cứng (phải) trung bình
	Cái
	
	1

	86
	Nẹp cổ tay cứng (trái)
	Cái
	
	2

	87
	Nẹp cổ tay cứng (phải)
	Cái
	
	2

	88
	Nẹp cẳng tay cứng (trái) trung bình
	Cái
	
	6

	89
	Nẹp cổ tay cứng (trái) cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	90
	Nẹp cổ tay cứng (trái)
	Cái
	
	1

	91
	Nẹp gan chân trẻ em (phải)
	Cái
	
	1

	92
	Nẹp gan chân trẻ em (trái)
	Cái
	
	1

	93
	Đai sườn trung bình
	Cái
	
	3

	94
	Đai sườn mền rộng
	Cái
	
	1

	95
	Đai sườn mền rộng
	Cái
	
	1

	96
	Băng sườn mền
	Cái
	
	1

	97
	Nẹp gối cứng cỡ 20
	Cái
	
	4

	98
	Nẹp gối cứng cỡ 24
	Cái
	
	4

	99
	Băng bụng mền
	Cái
	
	1

	100
	Đai bụng mền
	Cái
	
	20

	101
	Đai thắt lưng cung cứng trung bình
	Cái
	
	1

	102
	Đai bụng mền rộng
	Cái
	
	6

	103
	Đai bụng mền rộng
	Cái
	
	1

	104
	Băng gối mền
	Cái
	
	2

	105
	Nẹp thân lưng cứng rộng
	Cái
	
	6

	106
	Nẹp thắt lưng cứng rộng
	Cái
	
	4

	107
	Nẹp hỗ trợ lưng cỡ rộng
	Cái
	
	1

	108
	Băng gối mền cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	109
	Băng gối mền
	Cái
	
	2

	110
	Băng gối mền cỡ rộng
	Cái
	
	1

	111
	Đai gối mền cỡ rộng
	Cái
	
	16

	112
	Nẹp gối cứng cỡ rộng
	Cái
	
	8

	113
	Nẹp gối cứng cỡ 20
	Cái
	
	6

	114
	Nẹp gối cứng cỡ 16
	Cái
	
	2

	115
	Nẹp gối cứng cỡ 20
	Cái
	
	20

	116
	Nẹp gối cứng cỡ 24
	Cái
	
	12

	117
	Nẹp gối cứng cỡ 16
	Cái
	
	2

	118
	Nẹp gối cứng cỡ 24
	Cái
	
	2

	119
	Nẹp gối cứng cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	120
	Nẹp gối cứng cỡ 12 trung bình
	Cái
	
	2

	121
	Nẹp gối cứng cỡ 12
	Cái
	
	2

	122
	Nẹp gối cứng cỡ 16
	Cái
	
	2

	123
	Nẹp gối cỡ 20 nhỏ
	Cái
	
	14

	124
	Nẹp gối cỡ 24 rộng
	Cái
	
	7

	125
	Nẹp bông gối
	Cái
	
	1

	126
	Nẹp gối cứng cỡ 20
	Cái
	
	18

	127
	Băng cổ tay mền
	Cái
	
	1

	128
	Bốt nút cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	129
	Bốt nút trung bình
	Cái
	
	2

	130
	Bốt nút rộng
	Cái
	
	1

	131
	Bốt nút cỡ rộng
	Cái
	
	1

	132
	Dép hỗ trợ bàn chân nam nhỏ
	Cái
	
	2

	133
	Dép hỗ trợ bàn chân nam
	Cái
	
	2

	134
	Dép hỗ trợ bàn chân nam to
	Cái
	
	4

	135
	Dép hỗ trợ bàn chân nữ cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	136
	Dép hỗ trợ bàn chân nữ cỡ trung bình
	Cái
	
	1

	137
	Dép hỗ trợ bàn chân nữ cỡ to
	Cái
	
	3

	138
	Dép nam nhỏ
	Cái
	
	4

	139
	Dép bàn chân nam
	Cái
	
	1

	140
	Dép hỗ trợ bàn chân nam to
	Cái
	
	1

	141
	Dép hỗ trợ bàn chân (59478)
	Cái
	
	5

	142
	Dép hỗ trợ bàn chân nữ
	Cái
	
	1

	143
	Dép hỗ trợ bàn chân to
	Cái
	
	20

	144
	Dày hở ngón trẻ em
	Cái
	
	4

	145
	Dép hở ngón chân cỡ nhỏ
	Cái
	
	3

	146
	Dày hở ngón cỡ to
	Cái
	
	1

	147
	Dép hở ngón 1 nhỏ
	Cái
	
	3

	148
	Dày hở ngón
	Cái
	
	1

	149
	Dép hở ngón chân cỡ to
	Cái
	
	7

	150
	Dày hở ngón trẻ em
	Cái
	
	1

	151
	Dày hở ngón cỡ to
	Cái
	
	1

	152
	Dày kín ngón trẻ em
	Cái
	
	1

	153
	Dày cố định ngón cái
	Cái
	
	3

	154
	Dép cao gót
	Cái
	
	1

	155
	Dép cao gót
	Cái
	
	2

	156
	Dép hỗ trợ bàn chân nữ trung bình
	Cái
	
	1

	157
	Dép hỗ trợ bàn chân nam nhỏ
	Cái
	
	3

	158
	Dép hỗ trợ bàn chân nam
	Cái
	
	7

	159
	Đai thắt lưng mền trung bình
	Cái
	
	1

	160
	Băng mền thắt lưng cỡ rộng
	Cái
	
	3

	161
	Băng thắt lưng mền cỡ rộng
	Cái
	
	1

	162
	Nẹp cổ tay ngón 1
	Cái
	
	1

	163
	Nẹp gối mền cỡ rộng (10694)
	Cái
	
	2

	164
	Nẹp hỗ trợ cẳng + cổ chân (trái) to
	Cái
	
	1

	165
	Nẹp cổ tay cứng (trái) nhỏ
	Cái
	
	1

	166
	Nẹp gối cứng cỡ 20
	Cái
	
	12

	167
	Nẹp gối cứng cỡ 20
	Cái
	
	1

	168
	Dép hỗ trợ bàn chân nam nhỏ
	Cái
	
	1

	169
	Dép hỗ trợ bàn chân nam to
	Cái
	
	5

	170
	Dép nữ cỡ to
	Cái
	
	4

	171
	Dép bàn chân nữ cỡ nhỏ
	Cái
	
	1

	172
	Dày nữ nhỏ
	Cái
	
	9

	173
	Dép nam cỡ L
	Cái
	
	8

	174
	Nẹp cổ tay cứng (phải)
	Cái
	
	2

	175
	Nẹp cổ tay rộng
	Cái
	
	1

	176
	Nẹp cổ tay cứng (trái) rộng
	Cái
	
	1

	177
	Nẹp cổ tay cứng (phải) nhỏ
	Cái
	
	2

	178
	Nẹp cổ tay cứng (phải) trung bình
	Cái
	
	2

	179
	Nẹp cổ tay cứng (trái) nhỏ
	Cái
	
	1

	180
	Nẹp cổ tay cứng (trái)
	Cái
	
	1

	181
	Nẹp gối cứng cỡ 20 rộng
	Cái
	
	60

	182
	Nẹp cổ tay cứng (phải) trung bình
	Cái
	
	2

	183
	Nẹp cổ tay cứng (trái) trung bình
	Cái
	
	1

	184
	Đai vai mền
	Cái
	
	1

	185
	Nẹp cổ tay cứng (phải) trung bình
	Cái
	
	3

	IX
	Hàng cho không tính tiền
	
	
	

	1
	Bộ trung phẫu 66B trung quốc
	Bộ
	
	1

	2
	Bộ trung phẫu 71C trung quốc
	Bộ
	
	2

	3
	Nồi hấp sách tay đun củi
	Cái
	
	2

	X
	Hàng sơ cua
	
	
	

	1
	Que đốt nồi hấp PK 75
	Que
	
	1

	2
	Bóng đèn heliomat
	Cái
	
	1

	3
	Bóng đèn halogen
	Cái
	
	1

	XI
	Hàng TTYTế dự phòng cấp
	
	
	

	1
	Túi phòng hộ cá nhân
	Túi
	
	19

	XII
	Đại học TDTT Indoogames
	
	
	

	1
	Túi chườm đa năng
	Chiếc
	
	3

	2
	Túi nẹp cứu thương(13k/T)
	Túi
	
	6


Phụ lục 03: Mẫu báo giá
Gói thầu: Dịch vụ đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đề nghị xử lý, tiêu huỷ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4824/YCBG-BVT ngày 04/9/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện dịch vụ] Báo giá cung cấp dịch vụ đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đề nghị xử lý, tiêu huỷ như sau:

1. Báo giá dịch vụ đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đề nghị xử lý, tiêu huỷ:
	TT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	01
	Dịch vụ đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đề nghị xử lý, tiêu huỷ
	Dịch vụ
	01
	
	

	Tổng cộng:
	

	Số tiền bằng chữ:


2. Nội dung của báo giá:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. nhân công liên quan tới dịch vụ đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đề nghị xử lý, tiêu huỷ và các khoản chi phí khác có liên quan, Bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/9/2024.

4. Chúng tôi cam kết:

- Có đủ nhân sự chủ chốt và kinh nghiệm, năng lực đã thực hiện tại các đơn vị khác và bảo đảm việc thực hiện quy trình dịch vụ đánh giá hiện trạng thiết bị y tế, vật tư, hoá chất đề nghị xử lý, tiêu huỷ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh theo đúng quy định của Pháp luật.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
